PHỤ LỤC

I. Danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân: Số Thầy thuốc Nhân dân đạt ít nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập là 41 người, từ số thứ  tự 01 đến 41
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị 

công tác
	Số phiếu

tín nhiệm

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Tỷ lệ phiếu bầu
	Tỷ lệ %

	1. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Song Huy
	1964
	
	Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu kiêm Trưởng khoa Khoa U gan, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	2. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Thị Xuân
	
	1966
	Trưởng khoa Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	3. 
	Bác sĩ chuyên khoa cấp II Dương Thanh Bình
	1966
	
	Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Bộ Y tế
	15/15
	100

	4. 
	Tiến sĩ Đặng Văn Khoa
	1960
	
	Giám đốc, Bệnh viện 74 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	5. 
	Tiến sĩ  Nguyễn Hữu Chiến
	1960
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bộ Y tế
	15/15
	100

	6. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Tô Thanh Phương
	1959
	
	Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bộ Y tế
	15/15
	100

	7. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Kim Việt


	1955
	
	Nguyên Trưởng bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội

*Nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Giám định Pháp y Tâm thần Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	8. 
	Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Nguyễn Quang Tuấn


	1967
	
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế

*Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội
	15/15
	100

	9. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Đoàn Quốc Hưng


	1968
	
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

*Phó Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	10. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Hữu Bình


	1949
	
	Nguyên Phó Trưởng bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội

*Nguyên Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	11. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Ước

	1964
	
	Phó Trưởng bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế

*Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	12. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vũ Phương
	1961
	
	Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	13. 
	Tiến sĩ,  Bác sĩ     Nguyễn Xuân Trường
	1960
	
	Chánh Văn phòng Bộ Y tế
	15/15
	100

	14. 
	Thạc  sĩ, Bác sĩ        Nguyễn Văn Thắng
	1947
	
	Nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí AIDS và Cộng đồng, Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế
	15/15
	100

	15. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Đậu Xuân Cảnh
	1960
	
	Giám đốc Học Viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế
	15/15
	100

	16. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê
	1963
	
	Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	17. 
	Giáo sư, Tiến sĩ Trương Việt Bình
	1955
	
	Giảng viên Cao cấp Học Viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế
	14/15
	93,33

	18. 
	Giáo sư, Tiến sĩ Phan Thị Ngà


	
	1960
	Nghiên cứu viên cao cấp - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	19. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hằng
	
	1964
	Giảng viên, Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Xây dựng, Bộ Xây dựng
	15/15
	100

	20. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Trung Kiên


	1960
	
	Trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng Trường Đại học Y Dược Thái Bình,

 Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế
	15/15
	100

	21. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Minh Điển
	1968
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	22. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Viết Nhung


	1962


	
	Giám đốc,  Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ Y tế

	15/15
	100

	23. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Sáu
	1965
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	24. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bạch Mai
	
	1959
	Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	25. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Lê Thanh Tùng
	1969
	
	Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế
	15/15
	100

	26. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ

Ngô Huy Hoàng
	1964
	
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế
	15/15
	100

	27. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Liệu
	1955
	
	Giảng viên cao cấp Khoa Răng Hàm Mặt; Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hải Phòng, 
Bộ Y tế
	15/15
	100

	28. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Nam
	1965
	
	Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	29. 
	Giáo sư, Tiến sĩ Hứa Thị Ngọc Hà
	
	1954
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Mô phôi – Giải phẫu bệnh, Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	30. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng
	1954
	
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	31. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Quang Bình


	1962
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	32. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Dương Hữu Nghị
	1960
	
	Trưởng khoa Khoa Khám bệnh Bệnh viện Trường, Phụ trách Bộ môn Tai Mũi Họng Trường  Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	33. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Thị Kim Liên
	
	1959
	Nguyên Giám đốc Trung tâm Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	34. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ

Nguyễn Trường An
	1963
	
	Trưởng Bộ môn Phẫu thuật thực hành, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo


	15/15
	100

	35. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đình Thơ


	1968
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	36. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình
	1971
	
	Trưởng Bộ môn Tâm thần trường Đại học Y Dược Thái Bình; Bác sĩ phòng khám Tâm thần Bệnh viện Đại học Y Thái Bình.
	15/15
	100

	37. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ  Trần Viết Tiệp
	1962
	
	Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bộ Y tế
	15/15
	100

	38. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ

Trương Tuấn Anh


	1969
	
	Phó Hiệu trưởng, trưởng khoa Khoa Y học lâm sàng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế
	15/15
	100

	39. 
	  Bác sĩ chuyên khoa II Lê Xuân Hanh
	1959
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện 71 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	40. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ

Nguyễn Việt Dương
	1964
	
	Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Bộ Y tế
	15/15
	100

	41. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm
	
	1959
	Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100


II. Danh sách kết quả xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú: Số Thầy thuốc Ưu tú đạt ít nhất 90% số phiếu tín nhiệm trên tổng số thành viên Hội đồng theo Quyết định thành lập là 460 người, từ số thứ  tự 1 đến 460.

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, đơn vị 

công tác
	Số phiếu

tín nhiệm

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Tỷ lệ phiếu bầu
	Tỷ lệ %

	1. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Bông
	1963
	
	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nội tiết TW, Bộ Y tế
	15/15
	100

	2. 
	Tiến sĩ Bác sĩ Phan Hướng Dương
	1970
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	3. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Quang Toàn
	1963
	
	Trưởng khoa Khoa Đái tháo đường, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	4. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hồng Hạnh
	
	1971
	Trưởng khoa Khoa Nội tiết người lớn, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	5. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Ngọc Hưng
	1959
	
	Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa Khoa  Gây mê hồi sức, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	6. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Hồ Lan
	
	1968
	Trưởng khoa Khoa  Nội chung, kiêm Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	7. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	
	1966
	Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	8. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Đoàn Kết
	1972
	
	Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết TW, Bộ Y tế
	15/15
	100

	9. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Lan
	
	1971
	Trưởng phòng Phòng  Đào tạo – Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	10. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Minh Ánh
	1958
	
	Nguyên Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật mạch máu. Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	11. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Lê Cường
	1969
	
	Phó trưởng khoa Khoa Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	12. 
	Bác sĩ chuyên khoa I  Nguyễn Mạnh Cường
	1967
	
	Bác sĩ chính, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	13. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Khắc Chuẩn
	1967
	
	Phó trưởng khoa Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	14. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Thái Ngọc Dâng
	1965
	
	Phó trưởng  khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	15. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Trần Minh Dũng
	1964
	
	Phó trưởng khoa Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	16. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Minh Hùng
	1974
	
	Phó Trưởng khoa Khoa Tim mạch can thiệp, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	17. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Quốc Hưng
	1972
	
	Bác sĩ chính, Đơn vị Tuyến vú, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	18. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Khiêm
	1967
	
	Trưởng khoa Khoa Điều trị theo yêu cầu trại 6, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	19. 
	Thạc sĩ Điều dưỡng Vương Thị Nhật Lệ
	
	1976
	Phó phòng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	20. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Hữu Liệt
	1975
	
	Bác sĩ chính, Khoa Ngoại gan mật tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	21. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Lâm Văn Nút
	1966
	
	Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	22. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Tấn Phát
	1968
	
	Trưởng khoa Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	23. 
	Thạc sĩ, Điều dưỡng Phùng Thanh Phong
	1980
	
	Điều dưỡng phụ trách khối ngoại, Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	24. 
	Thạc sĩ, Điều dưỡng Nguyễn Hữu Phước
	1959
	
	Điều dưỡng hạng III, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	25. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thanh Toàn
	1964
	
	Phó trưởng khoa Khoa Siêu âm - Thăm dò chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	26. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Văn Thịnh
	1964
	
	Trưởng khoa Khoa Giải phẫu bệnh lý, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	27. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Châu Quý Thuận
	1963
	
	Phó trưởng khoa Khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	28. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Ngô Phương Minh Thuận
	1977
	
	Khoa Nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	29. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lý Ích Trung
	1970
	
	Phó trưởng khoa Khoa Tim mạch can thiệp, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện CHợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	30. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Hội Trung Trực
	1967
	
	Phó trưởng khoa Khoa U gan, Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	31. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thành Vinh
	1973
	
	Trưởng khoa Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	32. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Văn Vũ
	1972
	
	Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	33. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Quốc Tuấn
	1963
	
	Trưởng khoa Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Bộ Y tế
	15/15
	100

	34. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Duy Thạch
	1977
	
	Trưởng khoa Khoa Nội Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới, Bộ Y tế
	15/15
	100

	35. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Thị Kim Định
	
	1971
	Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng  Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	36. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng
	1972
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện K, Bộ Y tế
	15/15
	100

	37. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ

Nguyễn Tiến Quang
	1977
	
	Phụ trách cơ sở Quán sứ,

Trưởng khoa Khoa Điều trị A, Bệnh viện K, Bộ Y tế
	15/15
	100

	38. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ

Lê Thanh Đức
	1972
	
	Trưởng khoa Khoa Nội 5, Bệnh viện K, Bộ Y tế
	15/15
	100

	39. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ

Phạm Văn Bình
	1967
	
	Trưởng khoa Khoa Ngoại Bụng 1, Bệnh viện K, Bộ Y tế
	15/15
	100

	40. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ

Nguyễn Văn Chủ
	1973
	
	Trưởng khoa Khoa Giải phẫu bệnh – Tế bào Quán Sứ, Bệnh viện K, Bộ Y tế
	15/15
	100

	41. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Nguyễn Văn Tuyền
	1959
	
	Nguyên Phó trưởng khoa Khoa Xạ Đầu – Cổ, Bệnh viện K, Bộ Y tế
	15/15
	100

	42. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ

Võ Văn Xuân
	1964
	
	Trưởng khoa Khoa Xạ tổng hợp Tân Triều, Bệnh viện K, Bộ Y tế
	15/15
	100

	43. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ

Nguyễn Thị Thái Hòa
	
	1976
	Trưởng khoa Khoa Nội 2, Bệnh viện K, Bộ Y tế
	15/15
	100

	44. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Việt Hà
	
	1975
	Phụ trách khoa Khoa Ung bướu, Bệnh viện 74 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	45. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lê Minh Hương
	
	1966
	Trưởng khoa Khoa Bệnh lao ngoài phổi, Bệnh viện 74 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	46. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thanh Liễu
	
	1976
	Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện 74 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	47. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Hà Văn Sen
	1975
	
	Phụ trách công tác Phó trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 74 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	48. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Đinh Văn Thịnh
	1972
	
	Trưởng khoa Khoa Bệnh phổi ngoài lao, Bệnh viện 74 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	49. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Huy Phương
	1971
	
	Trưởng khoa Khoa  Cấp cứu, Bệnh viện 71 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	50. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Lê Duy Hưng
	1979
	
	Trưởng khoa, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện 71 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	51. 
	Điều dưỡng trưởng Lương Quốc Hoa
	1964
	
	Điều dưỡng trưởng,

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện 71 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	52. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Văn Ngọc
	1980
	
	Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 71 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	53. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Anh
	
	1968
	Phó trưởng phòng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bác sĩ đơn vị Gen trị liệu, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	54. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ
	1973
	
	Trưởng khoa, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	55. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Gia Du
	1976
	
	Trưởng khoa, Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	56. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng
	1971
	
	Phó Giám đốc Trung tâm, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	57. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Ngọc
	
	1971
	Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	58. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Văn Thành
	1969
	
	Trưởng phòng, Phòng Đối ngoại – Hợp tác quốc tế, Bac sĩ Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	59. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn
	1974
	
	Phó Viện trưởng, Viện  Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	60. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tuấn Tùng
	1975
	
	Giám đốc Trung tâm, Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	61. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Quản Trường Sơn
	1965
	
	Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Bệnh viện Tâm thần trung ương I, Bộ Y tế
	15/15
	100

	62. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Tố Uyên
	
	1964
	Trưởng khoa Khoa Cấp tính nam, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bộ Y tế
	15/15
	100

	63. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đức Nhự
	1976
	
	Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế
	15/15
	100

	64. 
	Tiến sĩ Nguyễn Hồng Long
	1978
	
	Trưởng khoa Khoa Giám định, Viện Pháp y Quốc gia, Bộ Y tế
	15/15
	100

	65. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hữu Tý
	1960
	
	Phó Viện trưởng, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	66. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Trần Tấn Thuyết
	1959
	
	Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	67. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thành Quang
	1962
	
	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	68. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Lê Văn Hùng
	1971
	
	Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế và Chỉ đạo tuyến, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	69. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Văn Hùng
	1973
	
	Phó Viện trưởng Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	70. 
	Thạc sĩ, dược sĩ Đường Thị Cẩm Lệ
	
	1969
	Phụ trách khoa Khoa Kiểm định Hóa lý, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	71. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Tâm
	
	1971
	Phó trưởng khoa Khoa Xuất xưởng – Giám sát hậu kiểm, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	72. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Trần Ngọc Ánh
	
	1969
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội tổng hợp, Trưởng khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	73. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Công Thiện
	1976
	
	Phó Trưởng Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	74. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ

Vũ Việt Hằng
	
	1970
	Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Phó trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	75. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thành Xuân
	1972
	
	Phó Trưởng khoa Khoa  Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế

*Trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	76. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Hồng Anh
	
	1970
	Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	77. 
	Phó Giáo sư,  Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Công Chính
	1959
	
	Nguyên Trưởng khoa Khoa Các chuyên khoa, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	78. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Tuyết Nhung
	
	1968
	Trưởng khoa Khoa Dược, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	79. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Chuyển
	1972
	
	Phó Trưởng Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo


	15/15
	100

	80. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Lam Hương
	
	1964
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Phụ sản, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo


	15/15
	100

	81. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Minh
	1972
	
	Trưởng Bộ môn Gây mê hồi sức, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo


	15/15
	100

	82. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Thị Minh Phương
	
	1966
	Trưởng Bộ môn Miễn dịch sinh lý bệnh, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo


	15/15
	100

	83. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Bỉnh Bảo Sơn
	1969
	
	Phó trưởng Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	84. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thanh Thái
	1965
	
	Phụ trách Bộ môn Tai mũi họng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo


	15/15
	100

	85. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Quang Thứu
	1963
	
	Phó Giám đốc trung tâm tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, Giảng viên Cao cấp Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	86. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thu Thủy
	
	1962
	Giảng viên Chính Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	87. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Toàn
	1974
	
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	88. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Viết Quỳnh Trâm
	
	1967
	Phụ trách Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	89. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hữu Trí
	1976
	
	Phó Trưởng bộ môn Giải phẫu, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	90. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ                                       Nguyễn Sanh Tùng
	1959
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	91. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Thủy Yên
	
	1963
	Giảng viên Cao cấp bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	92. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Minh Anh
	1963
	
	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	93. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quốc Anh
	1970
	
	Trưởng khoaKhoa Chấn thương – Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	94. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiệp
	1963
	
	Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	95. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Trần Thanh
	1967
	
	Trưởng khoa Khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	96. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thu Thủy
	
	1969
	Trưởng khoa Khoa Khám bệnh & điều trị ngoại trú, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	97. 
	Cử nhân Điều dưỡng Lê Hoàng Yến
	
	1965
	Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	98. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Hà Văn Hạ


	1960


	
	Trưởng phòng Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	99. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Tuyết Trinh


	
	1965


	Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Vi sinh và Sinh học phân tử, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	100. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hà
	1973
	
	Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình – Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	101. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Trọng Hiền


	1971
	
	Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Cấp cứu bụng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	102. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Thị Kim Hương 
	
	1965
	Trưởng khoa Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	103. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Việt Khánh


	1972
	
	Phó trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Cấp cứu bụng, Trưởng phòng Phòng Chỉ đạo tuyến – Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	104. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh


	1975
	
	Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	105. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Nghĩa
	1974
	
	Giám đốc Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	106. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hồng Nhân
	1961
	
	Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Thần kinh II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	107. 
	Thạc sĩ Bùi Thị Kim Nhung
	
	1975
	Điều dưỡng trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Phó trưởng phòng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	108. 
	Cử nhân

Nguyễn Thị Kim Oanh
	
	1964
	Điều dưỡng khoa Gây mê II, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	109. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang
	1971
	
	Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	110. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Việt Quân
	1967
	
	Phó Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật Chi dưới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	111. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lê Bảo Tiến
	1976
	
	Viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	112. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hạnh
	1960
	
	Trưởng khoa Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	113. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Hoan
	1961
	
	Phụ trách khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	114. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Thị Lừu
	
	1965
	Trưởng khoa Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	115. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Khúc Thị Nhẹn
	
	1965
	Trưởng khoa Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	116. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Chu Minh Hà
	
	1965
	Trưởng khoa Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	117. 
	Cử nhân điều dưỡng Đỗ Thị Ngọc
	
	1968
	Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	118. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II  Nguyễn Thị Kiều Oanh
	
	1970
	Trưởng khoa Khoa Phụ sản, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	119. 
	Thạc sĩ Vũ Hồng Anh
	1971
	
	Trưởng khoa Khoa Nội soi- Thăm dò chức năng, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	120. 
	Thạc sĩ  Đỗ Nguyệt Ánh
	
	1972
	Phó trưởng khoa Khoa Nội soi- Thăm dò chức năng, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	121. 
	Cử nhân điều dưỡng Trương Thị Thủy
	
	1975
	Điều dưỡng trưởng khoa, Khoa Tim trẻ em- Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	122. 
	Thạc sĩ Nguyễn Trung Nghĩa
	1978
	
	Trưởng khoa Khoa Dược, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	123. 
	Tiến sĩ, Dược sĩ Vũ Thị Thu Hương
	
	1978
	Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	124. 
	Cử nhân Điều dưỡng Đặng Thị Bích
	1970
	
	Điều dưỡng trưởng, Khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	125. 
	Cử nhân Điều dưỡng Lý Kiều Chinh
	
	1971
	Điều dưỡng trưởng, Khoa Ngoại Tim mạch, lồng ngực, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	126. 
	Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Hữu Đức
	1977
	
	Phó trưởng khoa Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	127. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Tấn Dũng
	1964
	
	Trưởng khoa Khoa Phẫu thuật, gây mê hồi sức, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	128. 
	Cử nhân Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng
	
	1972
	Điều dưỡng trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	129. 
	Cử nhân Điều dưỡng Phương Kim Lệ
	
	1966
	Điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	130. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tiến Lĩnh
	1971
	
	Trưởng khoa Khoa Thăm dò chức năng và nội soi, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	131. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phương Nga
	
	1970
	Trưởng khoa Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	132. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vĩnh Phước
	1962
	
	Trưởng khoa Khoa Tai mũi họng, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	133. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Đoàn Xuân Quảng
	1964
	
	Trưởng khoa Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	134. 
	Thạc sĩ Nguyễn Thị Tiến
	
	1979
	Điều dưỡng trưởng, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	135. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Thành Toàn
	1974
	
	Trưởng khoa Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	136. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Văn Trị
	1964
	
	Trưởng khoa Khoa Điều trị cán bộ cao cấp, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	137. 
	Bác sĩ chuyên khoa II  Hoàng Ngọc Vân
	1972
	
	Trưởng khoa Khoa Nội điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	138. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Trương Quang Anh Vũ
	1971
	
	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	139. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Đặng Văn Trí
	1971
	
	Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	140. 
	Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương
	
	1968
	Trưởng khoa Khoa Sản thường, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ Y tế.
	15/15
	100

	141. 
	Tiến sĩ, bác sĩ Lê Minh Trác
	1973
	
	Giám đốc Trung Tâm Chăm sóc & Điều trị Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ Y tế.
	15/15
	100

	142. 
	Bác sĩ chuyên khoaII Nguyễn Văn Thắng
	
	
	Trưởng khoa Phụ ung thư, Bệnh viện phụ sản trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	143. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Việt Dũng
	1975
	
	Phó Viện trưởng Viện Dược liệu, Bộ Y tế
	15/15
	100

	144. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ  Đỗ Trung Dũng
	1977
	
	Trưởng khoa Khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	145. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Quang Phục
	1971
	
	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	146. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Lê Thị Quỳnh Mai
	
	1967
	Phó Viện Trưởng, Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	147. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Lê Thị Phương Mai
	
	1971
	Trưởng khoa Khoa Y tế công cộng, Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	148. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Nguyễn Thị Thùy Dương
	
	1972
	Phó Trưởng Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	149. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Vân Anh
	
	1977
	Phó trưởng khoa Huyết học Bệnh viện, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bộ Y tế
	15/15
	100

	150. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Thu Hà
	
	1971
	Phó trưởng Bộ môn xã hội học sức khỏe, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bộ Y tế
	15/15
	100

	151. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị  Hoàng Hải
	
	1966
	Bác sĩ phòng khám Truyền nhiễm kiêm Phụ trách bộ môn Truyền nhiễm, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bộ Y tế
	15/15
	100

	152. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Minh Hải
	1977
	
	Phó trưởng Phụ trách khoa Chấn thương Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế
	15/15
	100

	153. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Hồng Thúy
	
	1972
	Trưởng khoa Khoa Huyết học Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế
	15/15
	100

	154. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thịnh
	1963
	
	Trưởng Bộ môn Xã hội học sức khỏe trường Đại học Y Dược Thái Bình, Bộ Y tế
	15/15
	100

	155. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Thị Diệu Hằng
	
	1971
	Hiệu Trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	156. 
	Tiến sĩ, bác sĩ Bùi Ngọc Minh
	1967
	
	Giám đốc Bệnh viện Xây dựng
	15/15
	100

	157. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Hoa Lý
	
	1968
	Phụ trách Văn phòng Cục, Cục Quản lý Y dược cổ truyền
	15/15
	100

	158. 
	Phó Giáo sư,   Tiến sỹ       Lê Thị Thanh Nhạn
	
	1965
	Phó Giám đốc, Bệnh viện Tuệ Tĩnh
	15/15
	100

	159. 
	Tiến sĩ, Dược sĩ     Phạm Quốc Bảo
	1949
	
	Nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ và Đào tạo
	15/15
	100

	160. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ  Nguyễn Đức Khoa
	1970
	
	Chuyên viên Chính, phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế dự phòng
	15/15
	100

	161. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Văn Hòa
	1964
	
	Trưởng phòng Thanh tra Khám, chữa bệnh, Bảo hiểm y tế và
	15/15
	100

	162. 
	Bác sỹ chuyên khoa I Nguyễn Công Sinh
	
	1963
	Phó Vụ trưởng Vụ Vụ Kế hoạch – Tài chính
	15/15
	100

	163. 
	Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Quyên
	
	1967
	Phó trưởng phòng, Phòng Quản lý hành nghề y dược cổ truyền, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền
	14/15
	93,33

	164. 
	Phó Giáo sư,   Tiến sĩ      Phạm Quốc Bình
	1968
	
	Phó Giám đốc, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam
	15/15
	100

	165. 
	Phó Giáo sư,  Tiến sĩ      Đoàn Quang Huy
	1965
	
	Phó Giám đốc, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam
	14/15
	93,33

	166. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ  Nguyễn Đình An
	
	1961
	Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Viện Trang thiết bị và Công trình y tế
	15/15
	100

	167. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Như Hải
	
	1972
	Phó trưởng khoa Giám định, Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên
	15/15
	100

	168. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Chí Dũng
	1970
	
	Trưởng khoa Khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	169. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Ánh Dương
	1974
	
	Phó Trưởng khoa Khoa Điều trị tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	170. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang
	
	1970
	Phó Trưởng khoa Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	171. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Thiện Hải
	1972
	
	Phó Trưởng khoa Khoa Nội, Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	172. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh
	
	1971
	Phó Trưởng khoa Khoa Hồi sức hô hấp, Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	173. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Thị Hiền
	
	1969
	Phụ trách Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật - Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	174. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Cao Vũ Hùng
	1974
	
	Trưởng khoa Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	175. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh
	
	1977
	Bác sĩ chính (hạng II) Khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	176. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm
	1973
	
	Phụ trách Trung tâm Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	177. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Ngọc Lan
	
	1968
	Giám đốc trung tâm Trung tâm Ung thư - Huyết học Nhi khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	178. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Kiến Ngãi
	1971
	
	Trưởng khoa Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	179. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Anh Quỳnh
	1978
	
	Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	180. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Bùi Phương Thảo
	1969
	
	Phó Trưởng khoa Khoa Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	181. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Lưu Thị Mỹ Thục
	
	1971
	Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật - Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	182. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thanh Tú
	
	1968
	Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	183. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Cao Việt Tùng
	1972
	
	Trưởng khoa Khoa Điều trị tích cực tim mạch ngoại khoa, Trung tâm Tim mạch trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	184. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng
	1962
	
	Trưởng khoa Khoa Vi sinh và Labo lao chuẩn Quốc gia, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	185. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Luật


	1976
	
	Trưởng khoa Khoa Điều trị cột sống ít xâm lấn, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	186. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Nguyễn Thị Hạnh
	
	1969
	Trưởng khoa Khoa Nhi, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100


	187. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Phan Thị Hồng Nhung
	
	1970
	Trưởng khoa Khoa Nội, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	188. 
	Bác sĩ chuyên khoa I

Ngô Thị Vân Lanh
	
	1966
	Phó Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng, Tiết chế kiêm Phó Trưởng khoa Khoa Điều trị và Chăm sóc trẻ tự kỷ, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	189. 
	Thạc sĩ  Vũ Xuân Tú
	1975
	
	Điều dưỡng Trưởng, khoa Nội kiêm Phó Trưởng khoa Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn- Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	190. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Bạch Thị Thương
	
	1967
	Phó Trưởng khoa, Khoa Thăm dò chức năng- Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	191. 
	Cử nhân điều dưỡng

Nguyễn Tài Trung
	1971
	
	Điều dưỡng Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu; kiêm Phó Trưởng phòng, phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Châm cứu Trung ương- Bộ Y tế
	15/15
	100

	192. 
	Bác sĩ chuyên khoa I

Nguyễn Mạnh Toàn
	1976
	
	Phó Trưởng khoa Khoa Điều trị liệt vận động- ngôn ngữ trẻ em, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	193. 
	Bác sĩ chuyên khoa I

Nguyễn Thị Thanh Hương
	
	1969
	Phó Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh và Đào tạo theo yêu cầu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	194. 
	Bác sĩ chuyên khoa I

Lê Ái Minh
	
	1969
	Bác sĩ chính, phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	195. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Sơn
	1977
	
	Trưởng Đơn vị truyền nhiễm, Trung tâm nghiên cứu điều trị cai nghiện bằng châm cứu, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	196. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Hồ Đức Hùng
	1973
	
	Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Bộ Y tế
	15/15
	100

	197. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Ngô Thị Hà 

	
	1970
	Trưởng khoa Khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Bộ Y tế
	15/15
	100

	198. 
	Dược sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Dũng
	1973
	
	Trưởng khoa Khoa Dược, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Bộ Y tế
	15/15
	100

	199. 
	Dược sĩ Nguyễn Duy Huyền
	1961
	
	Phó trưởng khoa Khoa Dược Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Bộ Y tế
	15/15
	100

	200. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Minh Phương
	
	1972
	Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	201. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn
	1973
	
	Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	202. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Khoa
	1968
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	203. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tấn Hưng
	1967
	
	Trưởng khoa Khoa Chữa răng - Nội nha, bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	204. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ  Đỗ Quang Út
	1974
	
	Trưởng khoa Khoa Nội Tiêu hoá, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Bộ Y tế
	15/15
	100

	205. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Ngô Hoàng Tuấn


	1969
	
	Trưởng khoa Gây mê - Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bộ Y tế
	15/15
	100

	206. 
	Thạc sĩ Đinh Thị Bích Hằng
	
	1964
	Giám đốc Trung tâm kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm khu vực Tây Nguyên, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	207. 
	Thạc sĩ Ra Lan Tố Hoa
	
	1962
	Nguyên Trưởng Khoa Vi Khuẩn Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	208. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trương Tuyết Mai
	
	1975
	Phó Viện trưởng - Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	209. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thúy Nga
	
	1967
	Trưởng khoa Khoa Vi chất dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	210. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Thị Mai Hương
	
	1973
	Phó trưởng khoa Khoa Vi sinh và sinh học phân tử - Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	211. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Khánh Vân
	
	1970
	Trưởng phòng Phòng Tổ chức hành chính; Phó trưởng khoa Khoa Vi chất dinh dưỡng - Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	212. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Song Tú
	
	1971
	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp - Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	213. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Lân
	1962
	
	Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học - Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	214. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Quang Bình
	1972
	
	Nghiên cứu viên cao cấp Phòng Quản lý khoa học - Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	215. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Bích Nga
	
	1972
	Phụ trách khoa Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng trẻ em - Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	216. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình
	
	1973
	Trưởng khoa Ghép Tế bào gốc, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	217. 
	Tiến sĩ Nguyễn Hữu Chiến
	1977
	
	Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	218. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Mai Lan
	
	1974
	Trưởng khoa Bệnh máu trẻ em, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	219. 
	Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai
	
	1974
	Giám đốc Trung tâm Hemophilia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	220. 
	Cử nhân Nguyễn Mai Phượng
	
	1967
	Phó trưởng phòng Điều dưỡng và Kỹ thuật viên, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	221. 
	Tiến sĩ Ngô Mạnh Quân
	1975
	
	Trưởng khoa Khoa Vận động và Tổ chức hiến máu, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	222. 
	Bác sĩ Nguyễn Bảo Ngọc
	
	1965
	Trưởng Bộ môn

Tâm lý Y học Y đức Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế
	15/15
	100

	223. 
	Điều dưỡng chuyên khoa I

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ
	
	1973
	Bộ môn Điều dưỡng người lớn Ngoại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế
	15/15
	100

	224. 
	Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Anh
	
	1969
	Bác sĩ - Giảng viên, Phụ trách Bộ môn Phục hình, chỉnh hình răng, Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	225. 
	Thạc sĩ Ngô Văn Dũng
	1969


	
	Bác sĩ - Giảng viên chính, Phụ trách Bộ môn Thần kinh , Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	226. 
	Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	1974
	Bác sĩ - Giảng viên chính, Trưởng Khoa Y học cổ truyền, Trưởng Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	227. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh
	1971
	
	Bác sĩ - Giảng viên cao cấp, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng Bộ môn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Phó Giám đốc kiêm Trưởng Khoa Hô hấp - Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	228. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Thị Lý
	
	1962
	Bác sĩ - Giảng viên cao cấp, Phụ trách Bộ môn Y học gia đình; Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Kiến An - Hải Phòng, Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	229. 
	Thạc sĩ Phạm Văn Tuy
	
	1961
	Bác sĩ - Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Giải phẫu bệnh - Y pháp, Trưởng khoa Giải phẫu bệnh Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng Trường Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	230. 
	Tiến sĩ Vũ Văn Thái
	1976
	
	Bác sĩ - Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Ký sinh trùng, Phó Trưởng khoa Kỹ thuật y học, kiêm Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	231. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Lam Dương
	1970
	
	Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	232. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II  Phí Thị Thái Hà
	
	1964
	Nguyên Trưởng khoa Khoa Kiểm soát và Điều trị Ung bướu, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	233. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thái Hà
	1977
	
	Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	234. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Minh Hiếu
	1966
	
	Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	235. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Đào Hữu Minh
	1967
	
	Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	236. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Thị Phương Thảo
	
	1974
	Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	237. 
	Cử nhân Điều dưỡng  Vũ Ngọc Anh
	
	1967
	Trưởng khoa Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	238. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ Lưu Thị Bình
	
	1976
	Trưởng khoa Khoa Nội  - Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Trường Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên, Trưởng khoa Cơ Xương Khớp, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	239. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Dung
	1976
	
	Trưởng khoa Khoa Chấn thương chỉnh hình,  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	240. 
	Bác sỹ Chuyên khoa II Phạm Thị Kim Dung
	
	1966
	Trưởng Bộ môn Bộ môn Thần kinh, khoa các chuyên khoa, Đại học Y Dược- Đại học Thái Nguyên, Phó trưởng khoa Khoa Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	241. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng
	1974
	
	Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	242. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thu Hương
	
	1972
	Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	243. 
	Bác sỹ chuyên khoa cấp II Trần Trung Kiên
	1970
	
	Trưởng khoa Khoa Nội thận – Tiết niệu và Lọc máu,  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	244. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thị Hương Lan
	
	1974
	Trưởng khoa Khoa Sinh hóa, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
	15/15
	100

	245. 
	Dược sỹ chuyên khoa cấp I Đặng Văn Lịch
	1960
	
	Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	246. 
	Bác sỹ chuyên khoa cấp II Đặng Hoàng Nga
	
	1972
	Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện,  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	247. 
	Bác sỹ chuyên khoa cấp II Phạm Thị Nhuận
	
	1971
	Trưởng khoa Khoa Lão khoa – Bảo vệ sức khỏe,  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	248. 
	Dược sỹ chuyên khoa cấp I Phạm Thị Minh Thành
	
	1965
	Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	249. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Thị Tính
	
	1965
	Giám đốc Trung tâm Ung bướu,  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	250. 
	Bác sĩ chuyên khoa cấp II Hoàng Thị Thư
	
	1976
	Trưởng khoa Khoa Bệnh nhiệt đới,  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	251. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Lý


	1962
	
	Trưởng khoa Y học cổ truyền  Bệnh viện Hữu Nghị, Bộ Y tế
	15/15
	100

	252. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Thắng
	1959
	
	Phó trưởng khoa Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	253. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Hồng Vân
	
	1974
	Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế, Bác sĩ khoa Điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	254. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền
	
	1974
	Trưởng khoa Khoa Nắn chỉnh răng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	255. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đàm Văn Việt
	1974
	
	Trưởng khoa Khoa Cấy ghép răng Implant, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	256. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phạm Tuấn Cảnh
	1968
	
	Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	257. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Tiến Dũng
	1976
	
	Trưởng khoa Khoa Thính học và thăm dò chức năng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	258. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Khắc Hòa
	1965
	
	Phó trưởng khoa Khoa Thanh học Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	259. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Lê Minh Kỳ
	1967
	
	Trưởng khoa Khoa Ung bướu Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	260. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Anh Tuấn
	1974
	
	Trưởng khoa Khoa Mũi xoang Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	261. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Trần Hoài Ân
	1962
	
	Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	262. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Diễm Chi
	
	1969
	Phó giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	263. 
	Tiến sĩ,

Bác sĩ

Trần Phạm Chí
	1970
	
	Phụ trách khoa Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	264. 
	Tiến sĩ,

Bác sĩ

Ngô Dũng
	1973
	
	Trưởng khoa Khoa Gây mê hồi sức B, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	265. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Lê Văn Dũng
	1973
	
	Bác sĩ điều trị Khoa Gây mê hồi sức A, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	266. 
	Thạc sĩ,

Bác sĩ

Bùi Văn Đoàn
	1962
	
	Phó trưởng khoa Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	267. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tá Đông
	1968
	
	Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	268. 
	Thạc sĩ,

Bác sĩ

Phan Cảnh Duy
	1971
	
	Phó trưởng khoa

Khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	269. 
	Tiến sĩ,

Bác sĩ Hoàng Trọng Hanh
	1972
	
	Phó trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	270. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Châu Văn Hà
	1973
	
	Phó giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	271. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Lê Thị Thu Hà
	
	1964
	Phó trưởng khoa Khoa Hóa sinh, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	272. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Lê Xuân Hiền
	1962
	
	Phó trưởng khoa, Khoa Tai mũi họng
	15/15
	100

	273. 
	Cử nhân Kỹ thuật viên 

Trần Thị Hóa
	
	1966
	Cử nhân Kỹ thuật viên Y

Khoa Vật lý trị liệu-Phục hồi chức năng, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	274. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Huy
	1969
	
	Trưởng khoa Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	275. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Ngọc Hùng
	1968
	
	Trưởng khoa Khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	276. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Ngọc Khánh
	1968
	
	Trưởng khoa Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	277. 
	Điều dưỡng Chuyên khoa I Nguyễn Thị Hải Liên
	
	1964
	Điều dưỡng trưởng Khoa Gây mê hồi sức A, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	278. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Đỗ Văn Minh
	1971
	
	Phó trưởng khoa Khoa Phẫu thuật khớp - Cột sống – Chấn thương thể thao, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình-Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	279. 
	Tiến sĩ,

Bác sĩ

Trần Thừa Nguyên
	1974
	
	Phụ trách khoa Khoa Nội Tổng hợp-Lão khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	280. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bạch Oanh
	
	1970
	Phó trưởng khoa Khoa Nội Tiết-Thần kinh-Hô hấp, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	281. 
	Tiến sĩ,

Bác sĩ

Lê Quốc Phong
	1968
	
	Phó trưởng khoa Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	282. 
	Tiến sĩ,

Bác sĩ

Hồ Mẫn Trường Phú
	1972
	
	Phó giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình-Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	283. 
	Tiến sĩ,

Bác sĩ Hoàng Trọng Ái Quốc
	1971
	
	Phó trưởng khoa Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	284. 
	Tiến sĩ,

Bác sĩ

Đồng Sĩ Sằng
	1962
	
	Phụ trách Trung tâm Huyết học truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	285. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Trần Chí Thành
	1969
	
	Phó trưởng khoa Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	286. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Vũ Quỳnh Thi
	
	1969
	Bác sĩ điều trị Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	287. 
	Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Trâm
	
	1969
	Kỹ thuật viên Khoa Truyền máu, Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	288. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Tôn Thất Minh Trí
	1969
	
	Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	289. 
	Tiến sĩ,

Bác sĩ

Mai Văn Tuấn
	1966
	
	Phụ trách khoa Khoa Vi sinh, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	290. 
	Thạc sĩ,

Bác sĩ

Thái Việt Tuấn
	1972
	
	Phó trưởng khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh-Thăm dò chức năng-Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	291. 
	Điều dưỡng Chuyên khoa I Nguyễn Thị Thùy
	
	1967
	Điều dưỡng trưởng Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	292. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Phương Túy
	
	1966
	Phó trưởng khoa Khoa Xét nghiệm huyết học, Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế 
	15/15
	100

	293. 
	Thạc sĩ,

Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Vân
	
	1966
	Phụ trách khoa Khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	294. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Cung Văn Vinh
	1964
	
	Phó Giám đốc Trung tâm Răng hàm mặt, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	295. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Vũ
	1963
	
	Trưởng khoa Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Trung ương Huế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	296. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Nguyễn Văn Bi
	1975
	
	Trưởng khoa Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	297. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Kim Đài
	
	1970
	Trưởng phòng Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	298. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Phước Lộc
	1963
	
	Trưởng khoa Khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	299. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Phạm Thanh Phong
	1969
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	300. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Dương Thiện Phước
	1974
	
	Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực- Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	301. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Bồ Kim Phương
	1967
	
	Trưởng khoa, Khoa Nội Tiêu hóa- Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	302. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lâm Chánh Thi
	1968
	
	Trưởng khoa, Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	303. 
	Thạc sĩ Cao Thị Mỹ Thúy
	
	1972
	Trưởng khoa, Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	304. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Tuấn Anh
	1974
	
	Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	305. 
	Bác sĩ chuyên khoa cấp II Vũ Bá Toản
	1965
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	306. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II Phạm Thị Hoàng Bích Dịu
	
	1976
	Trưởng phòng Phòng Khoa học Đào tạo, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	307. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa cấp II Võ Quốc Khánh
	1974
	
	Phụ trách Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	308. 
	Bác sĩ chuyên khoa cấp II Nguyễn Khánh Hòa
	1970
	
	Giám đốc  Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	309. 
	Bác sĩ chuyên khoa cấp II Bùi Thị Hồng Nhụy
	
	1971
	Phụ trách Khoa Da Tổng Hợp, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	310. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thế Toàn
	1976
	
	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	311. 
	Bác sĩ chuyên khoa cấp II Đinh Thị Ái Liên
	
	1971
	Trưởng khoa Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa, Bộ Y tế
	15/15
	100

	312. 
	Thạc sĩ 

Cao Ngọc Anh
	1976
	
	Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	313. 
	Thạc sĩ 

Phạm Thị Duyên
	
	1966
	Trưởng phòng Phòng Khoa học Đào tạo, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	314. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Đào Trịnh Khánh Ly
	
	1975
	Phó trưởng phòng Phòng Khám chuyên khoa, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, Bộ Y tế
	15/15
	100

	315. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Hữu Cầu
	1971
	
	Phó trưởng khoa Khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Quy Nhơn, Bộ Y tế
	15/15
	100

	316. 
	Bác sĩ chuyên khoa II

Dương Văn Lương
	1962
	
	Phó Viện trưởng

Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	317. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ

Trần Văn Trường
	1973
	
	Phó Viện trưởng

Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	318. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Tiến Thanh
	1971
	
	Trưởng khoa Khoa Dịch tễ, Viện Pasteur Nha Trang, Bộ Y tế
	15/15
	100

	319. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Hữu Thái
	1970
	
	Viện trưởng Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	320. 
	Tiến sĩ Chương Ngọc Nãi
	
	1976
	Giám đốc Trung tâm đánh giá tương đương sinh học, Viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	321. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chinh
	1969
	
	Quyền trưởng khoa, Khoa điều dưỡng kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phồ Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	322. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Thị Bích Huyền
	
	1968
	Tổ trưởng Tổ Nghiên cứu khoa học, Văn phòng khoa, Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	323. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Quang Huy
	1961
	
	Trưởng bộ môn Xét nghiệm, Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	324. 
	Thạc sĩ Đoàn Thị Anh Lê
	
	1966
	Phó trưởng khoa Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	325. 
	Thạc sĩ Nguyễn Thị Kiều Oanh
	
	1966
	Trưởng Bộ môn Bệnh học lâm sàng, Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	326. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Anh Tuấn
	1964
	
	Phó trưởng Bộ môn Bệnh học lâm sàng, Khoa Điều dưỡng kỹ thuật Y học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	327. 
	Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà
	
	1964
	Giảng viên chính Bộ môn Nha khoa công cộng, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	328. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng
	
	1962
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Bệnh học miệng, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	329. 
	Tiến sĩ Phan Ái Hùng
	1959
	
	Trưởng Bộ môn Nha khoa trẻ em, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	330. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Quỳnh Lan
	
	1966
	Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Trưởng Bộ môn Nha khoa cơ sở, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	331. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đống Khắc Thẩm
	1954
	
	Giảng viên cao cấp Bộ môn  Chỉnh hình răng mặt, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	332. 
	Tiến sĩ Võ Đắc Tuyến
	1963
	
	Trưởng Bộ môn Bệnh học miệng, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	333. 
	Tiến sĩ Nguyễn Bích Vân
	
	1964
	Trưởng Bộ môn Nha chu, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	334. 
	Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bắc
	1967
	
	Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	335. 
	Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hồng Thiên Khanh
	1969
	
	Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	336. 
	Tiến sĩ Trần Công Duy Long
	1975
	
	Phó Trưởng Khoa Ngoại Gan Mật Tụy, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	337. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Huỳnh Văn Bá
	1964
	
	Trưởng Bộ môn Da liễu, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	338. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Dương Hanh
	1972
	
	Phó Trưởng Bộ môn Phục hồi chức năng, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	339. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Dương Mỹ Linh
	
	1979
	Giảng viên Bộ môn Phụ Sản, Bác sĩ điều trị Khoa Phụ Sản Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	340. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thành Tấn
	1973
	
	Phó Trưởng Bộ môn Bộ môn Chấn thương chỉnh hình, Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình-Thần kinh Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	341. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Việt Hưng
	1976
	
	Phó Giám độc Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	342. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Quang Nghĩa
	1977
	
	Giảng viên chính Bộ môn Bộ môn Nhi, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế kiêm Phó Trưởng khoa Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ
	15/15
	100

	343. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Trần Viết An
	1976
	
	Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học, Trưởng Khoa Tim mạch can thiệp-Thần kinh Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	344. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Thái Thị Ngọc Thúy
	
	1980
	Phó Trưởng Bộ môn Bộ môn Y học gia đình, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	345. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Thị Lợi
	
	1958
	Giảng viên chính, Bác sĩ điều trị Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	346. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Trương Nhựt Khuê
	1974
	
	Trưởng khoa Khoa Răng Hàm Mặt Trường, Phụ trách  Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	347. 
	Dược sỹ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Cường
	1968
	
	Trưởng khoa Khoa Dược Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	15/15
	100

	348. 
	Bác sỹ chuyên khoa I Tạ Mạnh Hiệp
	1960
	
	Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	15/15
	100

	349. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Liễu
	
	1964
	Trưởng khoa Khoa Đông y, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	15/15
	100

	350. 
	Cử nhân điều dưỡng Hoàng Thị Nguyệt
	
	1967
	Điều dưỡng trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	15/15
	100

	351. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Tống Lê Văn
	1975
	
	Trưởng phòng kế hoạch tổng họp, Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	15/15
	100

	352. 
	Bác sĩ Võ Thành Long
	1969
	
	Giám đốc Trung tâm Y tế, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Chư Prông, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
	15/15
	100

	353. 
	Dược sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Kim Chi
	
	1966
	Trưởng khoa Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Dầu Tiếng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
	15/15
	100

	354. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Trần Ngọc Hưng
	1964
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Dầu Tiếng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
	15/15
	100

	355. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đắc Lộc
	1968
	
	Trưởng khoa Khoa Nội, Bệnh viện đa khoa Cao su Dầu Tiếng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Dầu Tiếng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
	15/15
	100

	356. 
	Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Bá Nhàn
	1965
	
	Giám đốc Bệnh viện đa khoa Cao su Phú Riềng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cao su Dầu Tiếng, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam
	15/15
	100

	357. 
	Cử nhân Điều dưỡng

Bùi Thị Thu Hương
	
	1970
	Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	358. 
	Cử nhân Điều dưỡng

Lý Thị Thu
	
	1980
	Điều dưỡng Trưởng Khoa Lão khoa, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bộ Y tế


	15/15
	100

	359. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Văn Khiêm
	1963
	
	Trưởng khoa Ung bướu Bệnh viện Phổi Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	360. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Thành
	1963
	
	Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	361. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Nguyễn Quang Tùng
	1973
	
	Phó trưởng Bộ môn Xét nghiệm huyết học, Khoa Kỹ thuật Y học, Phó Trưởng khoa xét nghiệm, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	362. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Minh Phương
	
	1972
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Huyết học, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế

* Phó Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	363. 
	Tiến sỹ, Bác sỹ       Phạm Quang Hoài
	
	1965
	Trưởng phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Trang thiết bị và Công trình y tế
	15/15
	100

	364. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Trần Đăng Luân
	1960
	
	Phó trưởng khoa, Khoa  Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	365. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tiến Lãng
	1960
	
	Trưởng khoa Khoa Ngoại chung, Bệnh viện Nội tiết Trung Ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	366. 
	Cử nhân kỹ thuật Xét nghiệm Y học Lê Thị Kim Anh
	
	1966
	Kỹ thuật y hạng III, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	367. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Hồ Thanh Bình
	1970
	
	Trưởng khoa Khoa Nội tổng quát 10B1, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	368. 
	Thạc sĩ Bác sĩ Lý Văn Chiêu
	1976
	
	Phó trưởng khoa Khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	369. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Vương Đình Thy Hảo
	
	1977
	Phó trưởng khoa Khoa  Hóa trị, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	370. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Diệu Hiền
	
	1965
	Bác sĩ chính Khoa Hồi sức ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	371. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Cao Thị Hồng
	
	1977
	Phụ trách Trung tâm kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt - Nhật (HECI), Khoa Chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	372. 
	Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan
	
	1966
	Phó Trưởng khoa Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	373. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Thành Thị Ngọc Liêm
	
	1966
	Bác sĩ chính, Khoa Hồi sức ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	374. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh
	1974
	
	Phó Trưởng  khoa Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	375. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hữu Long
	1964
	
	Trưởng phòng Phòng Chỉ đạo tuyến - Luân phiên cán bộ, Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bọ Y tế
	15/15
	100

	376. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lê Hồng Minh
	1970
	
	Phó Trưởng khoa Khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	377. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Hữu Ngoan
	1978
	
	Bác sĩ chính, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	378. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Trần Đình Phùng
	1965
	
	Phó trưởng khoa Khoa  Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	379. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đào Bùi Quý Quyền
	1972
	
	Trưởng khoa Nội thận, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	380. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Lưu Ngân Tâm
	
	1973
	Trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	381. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Trương Dương Tiển
	1975
	
	Trưởng khoa Khoa Hồi sức tích cực khu D, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	382. 
	Cử nhân Điều dưỡng Hồ Thị Thi
	
	1978
	Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	383. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Châu Phú Thi
	1975
	
	Phó khoa Khoa Ngoại lồng ngực kiêm Phó phòngPhòng  Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	384. 
	Thạc sĩ Điều dưỡng Võ Thị Hồng Thoa
	
	1970
	Điều dưỡng hạng III, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	385. 
	Bác sĩ chuyên khoa I  Trần Thanh Thông
	1966
	
	Phó trưởng khoa Khoa Siêu âm - Thăm dò chức năng, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	386. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Bùi Văn Tuấn
	1966
	
	Phó đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bác sĩ chính Khoa Hồi sức  ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	387. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lê Hoàng Tùng Uyên
	
	1971
	Bác sĩ chính, Khoa Hồi sức ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	388. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt
	1971
	
	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	389. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Xuân
	1966
	
	Trưởng khoa Khoa Nghiên cứu và điều trị viêm gan, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế
	15/15
	100

	390. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Thiều Đình Hưng
	1979
	
	Trưởng khoa, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 71 Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	391. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Thị Tô Châu
	
	1972
	Phó trưởng khoa, Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	392. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Duy Cường
	1969
	
	Trưởng khoa Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	393. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Song Giang
	1972
	
	Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	394. 
	Tiến sĩ Bác sĩ Võ Hồng Khôi
	1975
	
	Phó trưởng khoa, Khoa  Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	395. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đoàn Thị Phương Lan
	
	1975
	Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	396. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Trần Linh
	1975
	
	Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	397. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ  Đặng Hùng Minh
	1970
	
	Phó trưởng khoa, Khoa  Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	398. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc
	
	1971
	Trưởng khoa, Khoa  Khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	399. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang
	1976
	
	Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	400. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Thế Thanh
	
	1970
	Phó Giám đốc Trung tâm, Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	401. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Anh Thư
	
	1970
	Phụ trách phòng, Phòng Nghiên cứu khoa học, Bác sĩ Trung tâm Huyết học truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	402. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đoàn Thu Trà
	
	1970
	Phó Giám đốc Trung tâm, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	403. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lê Danh Vinh
	1974
	
	Phó trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu khoa học, Bác sĩ khoa Thận tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	404. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Công Tấn
	1966
	
	Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	405. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Trâm
	
	1962
	Nguyên Bác sĩ Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	406. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Chu Thị Tuyết
	
	1971
	Giám đốc Trung tâm, Trung tâm Dinh dưỡng Lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	407. 
	Tiến sĩ Cao Văn Tuân


	1963
	
	Trưởng phòng Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bộ Y tế
	15/15
	100

	408. 
	Thạc sỹ, Bác sỹ Bùi Sỹ Dũng
	1972
	
	Phó trưởng khoa  Khoa Kiểm định Sinh phẩm y tế, Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và sinh phẩm Y tế, Bộ Y tế
	15/15
	100

	409. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Kim Bảo Giang
	
	1973
	Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế


	15/15
	100

	410. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Thị Minh Nguyệt
	
	1966
	Phó Trưởng bộ môn Phụ Sản, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế

*Phó Trưởng khoa Phụ - Nội tiết,  Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	411. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Lê Thị Thanh Xuân
	
	1974
	Trưởng bộ môn Sức khỏe nghề nghiệp, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế

*Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	412. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Phạm Hoàng Hà
	1975
	
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế

*Phó Trưởng khoa, khoa  Phẫu thuật Tiêu hóa, Trưởng phòng, phòng Đào tạo, Trung tâm đào tạo - Chỉ đạo tuyến, BV Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế
	15/15
	100

	413. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ

Phùng Phướng
	1958
	
	Trưởng khoa Khoa Ung bướu Bệnh viện Đại học Y dược Huế, Trường, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo


	15/15
	100

	414. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Văn Thơ
	1959
	
	Trưởng khoa Khoa Y dược, Trường Đại học Tây Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	415. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Văn Hữu Tài
	1972
	
	Trưởng Bộ môn Nội, Khoa Y Dược, Trường Đại học Tây Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	15/15
	100

	416. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Tuấn Anh


	1973
	
	Trưởng phòng Phòng Chỉ đạo tuyến,  Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	417. 
	Cử nhân Điều dưỡng Nguyễn Kim Oanh


	
	1969
	Điều dưỡng trưởng Khoa Kết Giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	418. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Trần Khánh Sâm


	1973
	
	Phó Trưởng khoa Khoa Kết Giác mạc, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	419. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cung Hồng Sơn

	1964
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	420. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Vân


	
	1964
	Nguyên Phó Trưởng khoa Khoa Khúc xạ , Bệnh viện Mắt Trung ương, Bộ Y tế 

-  Giảng viên khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội
	15/15
	100

	421. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Kim Lan
	
	1962
	Bác sĩ Khoa Nội tim mạch người lớn- Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	422. 
	Thạc sĩ Phạm Văn Ngư
	1965
	
	Trưởng khoa Khoa Khám bệnh, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	423. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Hữu Hoài Anh
	1967
	
	Phó trưởng khoa, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	424. 
	Điều dưỡng cao đẳng Lý Thị Đào
	
	1966
	Điều dưỡng trưởng Đơn vị Can thiệp Tim mạch- Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, Bộ Y tế
	15/15
	100

	425. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thế Cường
	1959
	
	Trưởng phòng Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 2B, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	426. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai
	1967
	
	Trưởng khoa Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	427. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Hiệp
	1963
	
	Trưởng khoa Khoa Ngoại Thận, tiết niệu, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	428. 
	Bác sĩ chuyên khoa II Dương Thị Kim Loan
	
	1967
	Trưởng khoa, Khoa Dinh dưỡng, lâm sàng, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	429. 
	Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Thức
	1963
	
	Trưởng khoa Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thống Nhất, Bộ Y tế
	15/15
	100

	430. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Hà
	
	1976
	Phó trưởng Khoa, Khoa Hóa Thực vật, Viện Dược liệu, Bộ Y tế
	15/15
	100

	431. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Quý Anh
	1973
	
	Phó trưởng khoa Khoa Dịch tễ Sốt rét, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	432. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hồng Hải
	1964
	
	Nghiên cứu viên chính, Tổ trưởng Tổ Vi sinh,

Khoa Ký sinh trùng, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	433. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Quốc Hương
	1971
	
	Trưởng khoa Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, Bộ Y tế
	15/15
	100

	434. 
	Tiến sĩ,  Bác sĩ Hoàng Văn Phương
	1971
	
	Trưởng phòng Y tế công cộng và Dinh dưỡng, Cục Y tế dự phòng
	15/15
	100

	435. 
	Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Lịch
	
	1970
	Phó trưởng phòng Phục hồi chức năng, Cục Quản lý khám, chữa bệnh
	15/15
	100

	436. 
	Bác sỹ  Nguyễn Phiên
	1944
	
	Nguyên Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ và Đào tạo
	15/15
	100

	437. 
	Bác sĩ  Nghiêm Xuân Đức
	1940
	
	Nguyên Chuyên viên Cao cấp Vụ Khoa học &Đào tạo
	15/15
	100

	438. 
	Bác sĩ Nguyễn Thượng Hiền
	1942
	
	Chuyên viên Vụ Khoa học & Đào tào
	15/15
	100

	439. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng
	1977
	
	Phó trưởng khoa Khoa Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế - Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế
	15/15
	100

	440. 
	Điều dưỡng trung học Nguyễn Thị Hoa Yên
	
	1967
	Điều dưỡng trưởng khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	441. 
	Điều dưỡng

Nguyễn Hùng Minh
	1961
	
	Trưởng phòng Công tác học sinh – Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Bộ Y tế
	15/15
	100

	442. 
	Bác sỹ chuyên khoa cấp II Nguyễn Chí Cường
	1960
	 
	Trưởng khoa Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	443. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Chung
	1971
	
	Trưởng khoa Khoa Ngoại Tiêu hóa – Gan mật,  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	444. 
	Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiếu
	1972
	 
	Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Phó trưởng Bộ môn nội Đại học Y Dược – Đại học  Thái Nguyên, Trưởng khoa Khoa Tim mạch Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
	15/15
	100

	445. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Bích Hoàng
	1971
	
	Giám đốc Trung tâm Nhi khoa,  Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	446. 
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Ninh
	1962
	
	Trưởng Bộ môn nha khoa phục hồi, Phó trưởng khoa Răng Hàm Mặt Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên, Trưởng khoa Khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Bộ Y tế
	15/15
	100

	447. 
	Thạc sĩ Dương Thị Bình Minh
	
	1968
	Trưởng phòng Điều dưỡng  Bệnh viện Hữu Nghị, Bộ Y tế
	15/15
	100

	448. 
	Y sĩ Phạm Văn Dúng
	1971
	
	Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	449. 
	Thạc sĩ Lục Thị Thu Hằng
	
	1973
	Giám đốc Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	450. 
	Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo
	
	1975
	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	451. 
	Thạc sĩ Lê Thị Thu
	
	1977
	Trưởng khoa Khoa Thiết lập Chất chuẩn – Chất đối chiếu, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Bộ Y tế
	15/15
	100

	452. 
	Thạc sĩ Trần Thị Thu Hà
	
	1976
	Trưởng khoa Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu, Viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	453. 
	Thạc sĩ Phạm Thị Minh Tâm
	
	1969
	Trưởng khoa Khoa Vi sinh, Viện kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế
	15/15
	100

	454. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Như Nghĩa
	1977
	
	Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Giảng viên chính Bộ môn Nội, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Bộ Y tế
	15/15
	100

	455. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ  Nguyễn Tấn Dũng
	1967
	
	Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng, Bộ Y tế
	14/14
	100

	456. 
	Bác sĩ chuyên khoa II  Huỳnh Xuân Hải
	1962
	
	Trưởng phòng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bộ Y tế
	14/14
	100

	457. 
	Tiến sĩ, Bác sĩ Dương Minh Tâm
	1974
	
	Giảng viên Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế

*Trưởng phòng Điều trị các rối loạn liên quan stress, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	458. 
	Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Võ Trương Như Ngọc
	1977
	
	Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế
	15/15
	100

	459. 
	Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	1972
	Điều dưỡng trưởng, Khoa  Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100

	460. 
	Thạc sĩ Phạm Văn Thuỵ
	1959
	
	Phó trưởng khoa, Khoa  Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế
	15/15
	100
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